TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH-TUẦN 04- THÁNG 02 NĂM 2026
(Từ ngày 23/02/2026- Đến ngày 26/02/2026)

	Thứ 2
23/02
	Thứ 3
24/02
	Thứ 4
25/02
	Thứ 5
26/02
	Thứ 6
27/02

	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa

	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm

	Thịt lợn băm rim
	Thịt lợn rim chua ngọt
	Thịt gà rang gừng
	Ruốc thịt lợn
	Thịt viên sốt cà chua

	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua
	Trứng cút chao dầu
	Trứng ốp
	Trứng cuộn thịt băm hành lá
	Chả (thịt lợn) nạc 

	Lạc rang
	Lạc nhân chao muối
	Đậu rán
	Lạc nhân chao muối
	Lạc rang

	Bắp cải xào
	Su hào xào
	Củ cải xào/bí đao xào
	Khoai tây xào
	Bắp cải xào

	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải






















TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH-TUẦN 01 - THÁNG 01 NĂM 2026
(Từ ngày 06/01/2026- Đến ngày 09/01/2026)

	Thứ 3
06/01
	Thứ 4
07/01
	Thứ 5
08/01
	Thứ 6
09/01
	Thứ 3
06/01

	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa

	
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm

	
	Thịt gà rang gừng 
	Thịt lợn rang
	Thịt lợn băm rim
	Trứng ốp

	
	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua
	Tôm lớp chao
	Lạc nhân chao muối
	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua

	
	Lạc rang
	Đậu rán
	Trứng cuộn thịt băm hành lá
	Lạc rang

	
	Giá đỗ xào
	Bí đỏ xào
	Khoai tây xào
	Củ cải xào/ bí xanh xào

	
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)





TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH-TUẦN 02 - THÁNG 01 NĂM 2026
(Từ ngày 06/01/2026- Đến ngày 09/01/2026)

	Thứ 2
12/01
	Thứ 3
13/01
	Thứ 4
14/01
	Thứ 5
15/01
	Thứ 6
16/01

	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa

	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm

	Thịt gà rang gừng 
	Thịt viên sốt cà chua
	Thịt rim chua ngọt 
	Ruốc thịt lợn
	Thịt lợn băm rim

	Nem rán
	Trứng cuộn thịt băm hành lá
	Trứng cút chao dầu
	Lạc nhân chao muối
	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua

	Lạc rang
	Lạc nhân chao muối
	Đậu rán
	Trứng ốp
	Lạc rang

	Bí đỏ xào
	Giá đỗ xào
	Khoai tây xào
	Bắp cải xào
	Bí đỏ xào

	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)





TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH-TUẦN 03 - THÁNG 01 NĂM 2026
(Từ ngày 19/01/2026- Đến ngày 23/01/2026)

	Thứ 2
19/01
	Thứ 3
20/01
	Thứ 4
21/01
	Thứ 5
22/01
	Thứ 6
23/01

	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa

	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm

	Thịt gà rang gừng 
	Thịt rim chua ngọt 
	Ruốc thịt lợn
	Thịt viên sốt cà chua
	Thịt lợn băm rim

	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua
	Cá rô phi rán
	Đậu rán
	Trứng cuộn thịt băm hành lá
	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua

	Lạc rang
	Lạc nhân chao muối
	Trứng ốp
	Lạc nhân chao muối
	Lạc rang

	Giá đỗ xào
	Bí đỏ xào
	Củ cải/bí đao xào
	Khoai tây xào
	Bắp cải xào

	Canh rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh rau ngót (hoặc rau cải)
	Canh thịt băm rau cải


















TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ CỦA HỌC SINH-TUẦN 01 - THÁNG 02 NĂM 2026
(Từ ngày 02/02/2026- Đến ngày 06/02/2026)

	Thứ 2
02/02
	Thứ 3
03/02
	Thứ 4
04/02
	Thứ 5
05/02
	Thứ 6
06/02

	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa
	Bữa trưa

	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm
	Cơm tẻ thơm

	Thịt lợn băm rim
	Thịt rim chua ngọt 
	Thịt gà rang gừng
	Thịt viên sốt cà chua
	Nem rán

	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua
	Cá rô phi rán
	Đậu rán
	Trứng cuộn thịt băm hành lá
	Chả (thịt lợn) nạc sốt cà chua

	Lạc rang
	Lạc nhân chao muối
	Trứng ốp
	Lạc nhân chao muối
	Lạc rang

	Bắp cải xào
	Xu hào xào
	Bí đỏ xào
	Khoai tây xào
	Củ cải/bí đao xào

	Canh rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh thịt băm rau ngót/rau cải
	Canh thịt băm rau cải

	
	
	
	
	




